
STT MSSV GHI CHÚ

1 1258017 BÙI HƯƠNG GIANG

2 1258019 LÊ TRỌNG HIỀN Delay Block 4 - block 6

3 1258025 HUỲNH HUY KHÁNH To be considered if this student passes Am.Hway

4 1258026 NGUYỄN PHẠM ĐĂNG KHOA

5 1258032 NGUYỄN THỊ THẢO MY To be considered if this student passes Am.Hway

6 1258039 NGUYỄN BẢO THIÊN NGỌC

7 1258040 TRƯƠNG MỸ NGỌC

8 1258046 LÊ NGỌC HOÀNG NHẬT To be considered if this student passes Am.Hway

9 1258047 NGUYỄN HOÀNG DIỄM NHI English Below Upper Intermediate Level

10 1258049 TRẦN BẢO NHI English Below Upper Intermediate Level

11 1258054 HUỲNH BẢO PHÚC To be considered if this student passes Am.Hway

12 1258056 PHẠM BẢO PHƯƠNG Quit

13 1258057 TRƯƠNG PHƯƠNG Quit

14 1258060 NGUYỄN NGỌC TRIỀU QUẾ To be considered if this student passes Am.Hway

15 1258062 NGUYỄN HUỲNH NGỌC QUYÊN

16 1258065 LÊ THANH TÂM To be considered if this student passes Am.Hway

17 1258066 NGUYỄN TRẦN THANH TÂM

18 1258080 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM

19 1258082 VƯU MINH TRÍ To be considered if this student passes Am.Hway

20 1258083 THÁI THỊ MỸ TRINH

21 1258084 NGUYỄN CHÍ TRUNG To be considered if this student passes Am.Hway

22 1258086 NGUYỄN ANH TÚ

23 1258088 NGUYỄN TÚC English Below Upper Intermediate Level

24 1258093 PHAN QUANG HẠNH VÂN

25 1258094 HUỲNH THỊ KHƯƠNG VI

26 1258095 LÊ QUÝ VINH Quit

27 1258075 ĐỖ TRƯỜNG THI

28 1258037 LÊ THANH NGÂN To be considered if this student passes Am.Hway

29 1258038 PHẠM THIỊ KIM NGÂN

30 1258067 LÝ SEN TÂM
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31 1258074 VĂNG THỊ PHƯƠNG THẢO

32 1258020 ĐẶNG VÕ KIM HIẾU

33 1258009 NGUYỄN PHAN ĐĂNG

34 1258022 TRẦN TRUNG HIẾU

35 1258023 NGUYỄN TẤN HUY

36 1258043 HUỲNH PHÚC NGUYÊN

37 1258079 TRIỆU TRUNG TÍN

38 1258002 ĐỖ NGUYỄN KIỀU ANH

39 1258029 TRẦN NGUYÊN LÂM

40 1258044 CÔNG THỊ NHƯ NGUYỆN

41 1258045 LÂM ĐỊNH DUY NHÂN

42 1258064 ĐINH CÔNG TÀI

43 1258069 NGUYỄN CÔNG THÀNH

44 1258070 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

45 1258091 NGUYỄN NGỌC TUYỂN

46 1258006 NGUYỄN VŨ CHƯƠNG

47 1258076 PHẠM HƯNG THỊNH

48 1258027 TRẦN QUANG KHÔI

49 1258085 NGÔ CHÍ TRUNG


